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TẦM QUAN TRỌNG CỦA 

pH 

TRONG ĐẤT TRỒNG 
                                                                                                 

                                                                                                       

                                     

 

T                                                                                           

                        ể hỗ trợ                                               ở rộng 

thêm mộ                         T                                                           

                                                                                                    

                            T                                                                    
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Đất là gì? 

                                             

                                              

ng                T                          

                                                 

                                               

                                          

                                                                                          T    

                                                             
 

D                      trái                                                  vô cơ,     cơ     v  

     v  . 

 P    v                                                                                  

                     chất                            nhắc           trồng            

                                                                               chứa 

                                            

 P      u                                           ợc phân hủy từ xác              

                                                

 V  s    v t                              rất       ến                                

                                                                        

 

                                    ến                         ,      v  ,     c        

                                                   tính chất              , không có gì ngạc 

nhiên khi cấu trúc      có thể khác nhau                                              

ngay cả trong khu vự         ối nhỏ.  
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pH là gì? 

pH là mộ    é      ứ   ộ axit hoặ      ản (kiềm) của một chất. Khi bạn kiểm tra 

pH, bạ          số nguyên tử              ệ   í          
 

Nồ    ộ của các ion hydro càng cao thì mẫu càng có tính axit. Nồ    ộ của các ion 

hydro càng thấp thì mẫu của bạn càng có tính kiềm. Các chất có tính axit giảm từ 

      ến pH 7 trên thang pH. Các chấ      ản nằm giữa pH 7 và pH 14 trên thang 

          7  à        í  ;  ó   ô    ó  í         ũ     ô   có tính kiềm. 
 

Các chất có tính         ờng gặp       ớ         ớc giả    á   à  à   ê       á  

 ó      ản phổ biến bao gồm   ợu gin, baking soda và chất tẩy rửa gia dụng. 

  ớc tinh khiết là hoàn toàn trung tính ở pH 7. 

 
 

Tại sao c   đo pH  ủa đất?  

        phù hợp và chính xác                                                             

                                                          hỗ trợ sự hấp thụ            

       cho                               việ                                             

                                
 

                              hỗ                                                                 

                                                              chọn                hàm 
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        u t            t   pH đất 

Nhiều thứ có thể ả     ở    ến pH củ   ất. Các yếu tố phổ biến nhất là t         

v                                                                                           

                                                                 

     t  t v  K     u 

Sự       ổi n                         ánh                                              ến 

                                                       làm trôi nhiều            

                                                                                          

                        khi n                                        sẽ trở  ê           

                                                                                                    

 ộ                                                , khi                                 thì 

axit sẽ hình thành. 
 

                                                thì      sẽ                                       

                                                                                 

Cây trồng 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                     ở            

                                                                   
 

     t  i tiêu  

                      ể                                        

                                                             

                                                             

                              i. 

Loại đất 

                                                                                          

                                                        axit                                   

                                   axit                                                    
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    ;                                                                                                 

                                 S                                                                    

                    
 

Phân bón 

                                                                                               

                                                                                           

                                                                                                 

                                       
 

                                      hạ                                    axit           

ngay khi gặp                             axit                          
 

  ất               s   

                                               

                                                   

                                                 

                                                   

                                                       

                                             
 

                            trong                 axit nhẹ        các                   

                                   khác nhau                                         

                                                                                              

                                                                    
 

                                                                                               

                                                          ĩ                                    

                                                                                       

                                  cây trồng bị còi cọc. 
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  o    pH đất t    u 

                                        axit                    – pH                 

       –                           – pH5.5). N                                          

                             khoảng pH 6- pH 8). 
 

                                                      bạn cần tìm hiểu tham khảo về loại      

                                    ặ           ờng                                   

                                                                                               

                 

 

Rau qu  pH t    u 
Atiso 6.5-7.5 
Mă    â  6-8 
 ú   ạ   6-7 
 ậ  6-7.5 
 ả  Brussels  6-7.5 
 ắ  (ngô) 6-7.5 
D       5.5-7.5 
Early carrot 5.5-7 
Early Potato 4.5-6 
Cà tím 5.5-7 
Late carrot 5.5-7 
Late Potato 4.5-6 
R     ế  6-7 
D   5.5-6.5 
Yế   ạ   6-7 
Hành tây 6-7 
 ậ  Hà Lan 6-7.5 
Tiêu 6-7 
 í  ỏ 5.5-7.5 
Gạ  5-6.5 
 ậ   à   5.5-6.5 
R     â   ị  6-7.5 
Dâu 5-7.5 
 ậ     ỗ  6-7.5 
 ủ  ả    ờ   6-7 
  ớ         6-7.5 
Khoai lang 5.5-6 
Cà chua 5.5-6.5 
D    ấ  5.5-6.5 
Lúa mì 6-7 
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Hoa pH tối ưu 
Cây keo 6-8 
Lá Ôrô 6-7 
     ấ   ử 6-6.5 
      ấ  5.5-7.5 
Hoa Mẫ      6-7.5 
Cây T ạ       4.5-6 
Câ   ạ   í   6-7 
 â        ả      5.5-7.5 
 â        ở  5-7.5 
          6-7 
 â   ê   6-7.5 
La  Dạ       6.5-7.5 
      ê   ĩ 5-6.5 
Cây bách xù 5-6.5 
Ligustrum 5-7.5 
     ộ      5-6 
      ủ    ê  6-8.5 
 â    ú   à  6-7.5 
Paulownia 6-8 
Portulaca 5.5-7.5 
Primula 6-7.5 
 â   ỗ       4.5-6 
     ồ   5.5-7 
 â     ờ        6-7.5 
      ớ         6-7 
Tulip 6-7 
 â    â    ả  5.5-6.5 

 
Cây ăn quả pH tối ưu 

Táo 5-6.5 
Q ả    6-7 
Cherry 6-7.5 
  ở  6-7.5 
Nho 6-7 
Chanh 6-7 
Q ả   â   à  6-7.5 
Cam 5-7 
 à  6-7.5 
Lê 6-7.5 
Mậ  6-7.5 
  ụ 5.5-6.5 
Q ả ó    ó 6-8 
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     ạ       tạo đất 

 
     có quá nhiều axit?          á                                                         

                                                                                              

                     

Việ    ới tiêu                                                               T           

                                                                                            

                                                                                   

L     u    từ Hanna: Chi phí                                        ất                    

                                                                                           

                                                                         

     đo pH  ủa đất 

                                                                                            

      c              t                                           cầ                      

cùng                                                                                  

          H  Ủ          

 

                                                                                               

                                                                                    nên phải chắc 

chắn lấy chính xác mẫ   ại diện                                                             
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                                 sệt này                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

                                          

T                                 ở    ến                                                    

       ợc lấy. 

   H          ĐẤ       H      H   ĐO     BÙN  

1. Thu thập                                     

2.                                        à   ó                     ớc khử ion      

                                                          

3.                             

4.                           

5.                                                      

ĐO  H ĐẤ            

Lợi ích của việ                                ất                                        

                                 

   H ĐO ĐẤ            

1.                                                                           phải có 

                                                         . 

2. T                             khử ion         ;                    ất,             bị 

tan hết vớ    ớc. 

3.                                                              . 

Các cách        ất 

                                                                                              

                                                                                   gi y quỳ, 

bộ dụng cụ    hóa học, bú        n tử bỏ túi và  á     cầm tay. 
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GIẤY QUỲ pH 

Ưu điểm: d   ử dụ  ,   á rẻ 

Nhược điểm       ọc        ,     c      ác,   á     b      theo th i gian 

Giấy quỳ                                                                                       

                                                 M                                         

                                                                                  

               

                            khi                    M                                                

                                                    phụ thuộc vào ánh         ó   ọc       

                                                                              

G       ỳ                                           ;                                            

                                                                                  -         G          

                                                                                                          

                                                        

    ỤNG CỤ ĐO  H ĐẤ  (TEST KIT) 

Ư     m  d   ử dụ  ,   ọ  bộ 

    c    m: nhiều l a chọn,      ọc v  khó  ử              ,          số  ầ     

 

      ụng cụ                 ấy quỳ                                                  . 
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S                                                                     khử ion                     

                                                                 giấy quỳ                   

                                                  T                                       

                                                do         ọc. 

Bộ dụng cụ                                                                              

      D                                                                                      

                                                                 

S                          Bộ dụng cụ                                                              

                                 ất                           các                  sau        

                                                                                             

                           

  Y ĐO  H Đ  N TỬ ( Ú  ĐO) 

  

Ư     m: nhỏ gọn bỏ  ú ,  ộ c      ác c    ơ , d  d          c  

    c    m: ph i b   d           b   ú   các  

 ú          ện tử                                                                       

                             bộ dụng cụ     à   ấy quỳ                                 

                                            D  

                                                    bộ dụng cụ     à   ấy quỳ              

                                                                                                

                                                                                                

01 v                    

  i  huy n từ Hanna: Bạn có thể chọ   ú          ỉ tiêu với các chỉ tiêu quan 

trọ        ấ                           TDS     ệ   ộ. 
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M                                                                                            

                                                                          

                 mối nối vải              và loại bỏ                                          

                                                               

                                                                                                  

                   à                                                        

                                                                                            

                                                                                                

                                  ê    ới. 

  i  huy n từ Hanna                                                                       

                                                                    . 

  Y ĐO  H ĐẤT CẦM TAY 

  

Ư    ộ c      ác cao,   ỳ c       ô    ố,   ô   cầ    c       

    c       ơ , cầ    e                      ơ   

M                                                                                                

                             phòng thí nghiệm                                           

      ú                                                           

T                                                                      ;                         

                                                  M                                                 

                                                         phép                            

                                                                                 M                 
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L     u                                                                                 

nhau. 

M                                          í    ă     ể        ện cực gọi là CAL 

CheckTM  M                  tình trạ        dò                                       

c                                                                                              

                       

          cần            thiết bị                                                        

         ú       ì  ạn có thể tham khả   ò     ện cực thông minh                    

       ện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với ứng dụng trên Itunes hoặc 

Appstore. 

  i  huy n   ũ               ú                                                 ú   

cách                                                                                        D     

                                    quan trọng. 

  O           O       Đ         H ĐẤ  

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                    V  sinh sau mỗi lầ    , H    c     

    ng xuyên     B         ú   các . 

Vệ sinh sau mỗi l   đo 

Việc vệ sinh                                                                 nghẽn mối nối. Khi 

 ấ   á   à   ầu dò, không lau chùi  ầu dò! M                                cách 

khuấy trong cốc             

Nế   ất vẫn còn                                              chuyên dụng              

          D                     dễ dàng           chất bẩn                               

      D               cho      trồng               các loạ   ất trồng nói chung;      

                                                                               

                                                                                                     

S                                                                                             

                                  D                                                               

chai 500mL. 
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C        r a đ ệ      

1.  ổ  ầy bình bóp hoặc chai xịt bằ     ớc khử ion (DI)                    

2. S    ó  ử    ện cực vớ    ớc 

3.             lắc nhẹ                                       

4.   ện cực sẵ   à        ặc bảo quản và cất. 

5. R           

 R                                 (DI)                   

                                                             D                

              ụ        ất trồng hoặ   ất mùn. 

                                        

 R                                 khử ion DI                    

 Ngâm                                                             ể kích hoạt 

   ớc                 

Hiệu chuẩ  t   ng xuyên 

 

                                    phép                                         phản ứng     

                     

T          phản ứng củ    ện cực                                  Tốt nhất            

                            sao cho pH của mẫu dự  ịnh            giữ      ể   ó 

         pH của mẫ   ớc chừng                                            7          

  i  huy n  Tốt nhất nên hi            hằng ngày nế        ờ      ê         

bạ   ũ    ó   ể hiệu chuẩn ít nhất mỗi tuần nếu kết quả      ô     á  ột biến. 
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       c hiệu chuẩn pH: 

1.  ổ  ầy bình bóp hoặc chai xịt bằ     ớc khử ion hoặ    ớc cất. 

2. Rửa sạ    ầu dò. 

3. Nếu sử dụng gói dung dịch hiệu chuẩn một lần dùng một lần, hãy mở gói: 

- Mở chế  ộ hiệu chuẩn trên má     pH của bạn. 

-  ảm bảo bạ   ã   ọ   ú   dung dịch hiệu chuẩn. 

- T á    ầu dò bằng một ít dung dịch hiệu chuẩn 

- Nhúng  ầ   ò  à         ó    ảm bảo rằ    ó   ợ    ú    ú    á    

-  ể giá trị ổ   ịnh và nhận chuẩn. 

- Lấy  ầu dò ra khỏi dung dịch chuẩn và rửa lại bằ     ớc khử ion. 

4. Nếu sử dụng dung dịch hiệu chuẩn dạng chai: 

-  ổ một ít dung dịch chuẩn vào cốc khô và sạch. 

-  ặt cá từ vào cố   à  ặt cốc lên máy khuấy từ. 

- Khuấy chuẩn trong cố   à  ổ chất chuẩ   ó     

-  ổ  ầy cốc với dung dịch chuẩn  ủ  ể nhấ    ì   ầu dò. 

- Mở chế  ộ hiệu chuẩn trên  á     pH của bạn. 

-  ảm bảo bạ   ã   ọ   ú   dung dịch hiệu chuẩn. 

- T á    ầu dò bằng một ít dung dịch hiệu chuẩn 

- Nhúng  ầu dò vào trong cốc   ảm bảo rằ    ó   ợ    ú    ú    á    

-  ể giá trị ổ   ịnh và nhận chuẩn. 

- Lấy  ầu dò ra khỏi dung dịch chuẩn và rửa lại bằ     ớc khử ion 

- Lặp lạ   á    ớc này cho các dung dịch chuẩn pH khác. 

      u   : N                        cho                                       

LUÔN LUÔN   O      ĐÚ      H 

                                                 ó    è                            Bóng 

 è   à                                                           trạng thái            

                                                                                              

luôn ẩm. 

http://www.hannavietnam.com/


www.hannavietnam.com 

Sử dụng                                    ể                                                

              ớc khử ion           à      ảm biến                                           

                    

  i  huy n: Nếu             bị hỏng do            không  ú    á             phục hồi 

                                                                                                  

trạng thái cân b                     ắc chắn với tất cả    ờng hợp. 

TI N TRÌNH HYDRAT HÓA Đ  N C C 

1. R                                                   khử ion 

2.  ổ dung dịch bảo quản ra cốc. 

3.   ú     ện cực vào dung dịch bảo quản sao cho cảm biến thủy tinh và mối 

nố    ợc ngập trong dung dịch. 

4.   â    ện cực khoảng 1 tiếng hoặ         ê   ể hydrat hóa. 

 

 ể biết rõ thêm về quy trình kiểm tra pH, bảo   ỡng   ện cực, hãy xem thêm 

phần Hướng dẫn sử dụng điện cực pH trong blog của chúng tôi hoặc gửi câu hỏi 

về Công Ty Hanna Instruments với email: sales.hcm@hannavietnam.com 
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